
ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN NINH SƠN

S Dự Ước thực

TT Nội dung toán hiện đến hết Dự toán Cùng kỳ

năm quý 1/2022 năm năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A Tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn 313.104,0 85.722,0 27,38% -              

I Thu nội địa 75.000,0 21.500,0 28,67% 0,0

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước TW 2.000,0 1.061,0 53,05%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 19.600,0 5.379,0 27,44%

4 Thuế thu nhập cá nhân 8.600,0 2.141,0 24,90%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ 14.500,0 3.990,0 27,52%

7 Thu phí, lệ phí 4.000,0 1.420,0 35,50%

8 Các khoản thu về nhà, đất 22.700,0 6.602,0 29,08% -              

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100,0 20,0

- Thu tiền sử dụng đất 20.000,0 6.065,0 30,33%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 2.600,0 517,0 19,88%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc hữu nhà nước

9 Thu từ hoạt động sổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách 3.400,0 872,0 25,65%

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 200,0 35,0 17,50%

II Thu viện trợ

B Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 72.000,0 21.128,0 29,34% -              

1 Từ các khoản thu phân chia 28.700,0 8.198,4 28,57%

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 43.300,0 12.929,6 29,86%
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